	Phụ lục VII

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI TỈNH NĂM 2020 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh)

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	 
	SỰ NGHIỆP
	CHI SỰ NGHIỆP
	TÊN ĐƠN VỊ
	NỘI DUNG
	SỐ TIỀN

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	748.618

	 
	ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	154.850

	 
	 
	 
	 
	Sở Giao thông vận tải
	 
	200

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí cho hoạt động cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông vận tải năm 2019 cho Công ty Cổ phần An Thành Biên
	200

	 
	 
	 
	 
	Công ty Cổ phần phát triển nhà Bình Đa 
	49.256

	 
	 
	 
	 
	 
	Hoàn trả tiền sử dụng đất đối với dự án khu dân cư Bình Đa tại phường Bình Đa theo Công văn số 5941/UBND-KTNS ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh (do dừng thực hiện dự án Khu dân cư Bình Đa tại phường Bình Đa thành phố Biên Hòa để chuyển sang nhà ở xã hội tại Quyết định số 4036/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh).
	49.256

	 
	 
	 
	 
	Ghi chi tiền thuê đất
	 
	23.636

	 
	 
	 
	 
	 
	Ghi chi tiền bồi thường, hỗ trợ đất được khấu trừ vào tiền đất (theo đề xuất của Cục Thuế tỉnh tại Văn bản số 873/CT-KK&KTT ngày 11/02/2020)
	23.636

	 
	 
	 
	 
	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai 
	15.125

	 
	 
	 
	 
	 
	Bổ sung nguồn vốn cho quỹ bảo vệ môi trường trích từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải năm 2019
	15.125

	 
	 
	 
	 
	Ngân sách tỉnh
	 
	22.133

	 
	 
	 
	 
	 
	Hoàn trả vốn vay ngân hàng Công thương
	22.133

	 
	 
	 
	 
	Ngân hàng chính sách xã hội
	40.000

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí ủy thác để cho vay các đối tượng
	40.000

	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh
	4.500

	 
	 
	 
	 
	 
	Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
	4.500

	 
	THƯỜNG XUYÊN
	 
	 
	563.150

	 
	 
	QUỐC PHÒNG
	 
	 
	27.490

	 
	 
	 
	Chi quốc phòng
	 
	27.490

	 
	 
	 
	 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	 
	27.490

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	4.783

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ theo CV 362/UBND-KTNS
	500

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ cho trường sĩ quan lục quân 2 xây dựng công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Nhà trường
	400

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mua sắm công cụ hỗ trợ, quân trang cho lực lượng dân quân tham gia huấn luyện nâng cao và kinh phí sữa chữa, nâng cấp các sở chỉ huy, các công trình quốc phòng, các nhiệm vụ xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ
	16.753

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mua 03 bộ hệ thống giám sát thiết bị bay không người lái
	5.054

	 
	 
	AN NINH
	 
	 
	20.381

	 
	 
	 
	Chi an ninh
	 
	 
	20.381

	 
	 
	 
	 
	Công an tỉnh
	 
	20.381

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	2.766

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
	8.000

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa hệ thống điện hạ thế nổi đã xuống cấp thành ngầm và chuyển sang sử dụng đèn Led chiếu sáng tại các đơn vị: Trụ sở làm việc Công an tỉnh; Trụ sở làm việc khối cơ quan Cảnh sát điều tra, An ninh điều tra, Thi hành án hình sự, Trại tạm giam
	1.421

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ bồi thường tài sản trên đất tại phường Quang Vinh (Khu di tích Thành Kèn)
	2.004

	 
	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí mua thiết bị nghiệp vụ (thiết bị phá sóng, thiết bị phát hiện camera bí mật để bảo vệ Đại hội Đảng tỉnh Đồng Nai)
	6.190

	 
	 
	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
	 
	42.892

	 
	 
	 
	Giáo dục
	 
	 
	4.484

	 
	 
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	4.484

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	4.484

	 
	 
	 
	Đào tạo và dạy nghề
	 
	38.408

	 
	 
	 
	 
	Ban Dân tộc
	 
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đào tạo đối với cán bộ tự túc kinh phí học tập đối với bà Nguyễn Thị Dung và bà Nguyễn Thị Phương.
	10

	 
	 
	 
	 
	Sở Công Thương
	 
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57/2010
	15

	 
	 
	 
	 
	Sở Ngoại vụ
	 
	579

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đào tạo sinh viên Lào, Campuchia
	579

	 
	 
	 
	 
	Sở Tài chính
	 
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57/2010
	10

	 
	 
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	1.239

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	218

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa khối nhà làm việc và các lớp học cho giáo viên và học sinh của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật
	781

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi lương và các khoản đóng góp theo lương
	210

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đào tạo sau đại học 
	30

	 
	 
	 
	 
	Thanh tra tỉnh
	 
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đào tạo đối với cán bộ tự túc kinh phí học tập đối với ông Lê Văn Tuấn
	15

	 
	 
	 
	 
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	14.920

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	68

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí miễn, giảm học phí theo NĐ 86/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ
	14.852

	 
	 
	 
	 
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao
	18.251

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	95

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí miễn, giảm học phí theo NĐ 86/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ
	16.156

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí bổ sung Chương trình 1 (chương trình phát triển nguồn nhân lực)
	2.000

	 
	 
	 
	 
	Trường Chính trị
	 
	698

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	31

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lắp đặt cầu truyền hình trực tuyến
	321

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trang bị phòng cháy chữa cháy
	346

	 
	 
	 
	 
	Trường Đại học Đồng Nai
	2.265

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	491

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí bổ sung công trình sửa chữa khối lớp học A, B và khối hiệu bộ 
	1.774

	 
	 
	 
	 
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 
	90

	 
	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 
	90

	 
	 
	 
	 
	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai
	45

	 
	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 
	45

	 
	 
	 
	 
	Ngân hàng Nhà nước Đồng Nai
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 
	15

	 
	 
	 
	 
	Cục Hải quan Đồng Nai
	 
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 
	15

	 
	 
	 
	 
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	89

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	89

	 
	 
	 
	 
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
	30

	 
	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57/2010
	30

	 
	 
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 
	15

	 
	 
	 
	 
	Trường Cao đẳng Nghề số 8
	107

	 
	 
	 
	 
	 
	Bổ sung kinh phí sửa chữa cải tạo ký túc xá 5 tầng
	107

	 
	 
	Y TẾ
	 
	 
	 
	153.560

	 
	 
	 
	Chi y tế
	 
	 
	153.560

	 
	 
	 
	 
	Sở Y tế
	 
	83.347

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	8.843

	 
	 
	 
	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động của Bệnh viện phổi
	2.707

	 
	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ một phần kinh phí cho 03 bệnh viện tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP (trong năm đầu nâng mức lên tự bảo đảm chi thường xuyên) 
	13.157

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hoàn trả tạm ứng mua sắm trang thiết bị y tế năm 2019
	50.640

	 
	 
	 
	 
	 
	Bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị y tế
	8.000

	 
	 
	 
	 
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	 
	70.213

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ mua thẻ năm 2020 
	70.213

	 
	 
	KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	 
	18

	 
	 
	 
	Chi khoa học công nghệ
	 
	18

	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý khu công nghệ cao sinh học
	18

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	18

	 
	 
	VĂN HÓA THÔNG TIN
	 
	15.547

	 
	 
	 
	Văn hóa
	 
	 
	15.547

	 
	 
	 
	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	8.454

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	34

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí sửa chữa địa đạo Suối Linh
	550

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng Chiến khu D
	420

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí sửa chữa, cải tạo các hạng mục di tích tại Khu ủy Miền đông
	7.450

	 
	 
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	7.010

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	150

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp thôi việc
	33

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện dự án xây dựng phần mềm quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch
	2.801

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
	3.870

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thanh toán công nợ thuộc các công trình cải tạo, sửa chữa tại Nhà hát Nghệ thuật
	156

	 
	 
	 
	 
	Tỉnh đoàn
	 
	23

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	23

	 
	 
	 
	 
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	 
	60

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	60

	 
	 
	THỂ DỤC THỂ THAO
	 
	36.597

	 
	 
	 
	Chi thể dục thể thao
	 
	36.597

	 
	 
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	36.597

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	401

	 
	 
	 
	 
	 
	Tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn thi đấu của HLV, VĐV
	17.257

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí phong đẳng cấp cho HLV, VĐV
	3.354

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thể thao quốc tế 09 tháng đầu năm 2019
	876

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại các giải quốc gia 03 tháng cuối năm 2018
	1.716

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thể thao trong nước 9 tháng đầu năm 2019
	4.309

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thể thao quốc tế và trong nước 3 tháng cuối năm 2019
	2.368

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mua bảo hiểm tại nạn VĐV
	580

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí công trình nâng cấp, làm mới đường bê tông xung quanh Sân vận động tỉnh
	836

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tập huấn thi đấu giải
	4.900

	 
	 
	ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	 
	 
	2.497

	 
	 
	 
	Chi đảm bảo xã hội
	 
	2.497

	 
	 
	 
	 
	Sở Tư pháp
	 
	142

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam năm 2018, 2019
	142

	 
	 
	 
	 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	2.355

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	155

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tu bổ, nâng cấp các hạng mục của nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa trang cán bộ
	2.200

	 
	 
	KINH TẾ
	 
	 
	199.787

	 
	 
	 
	Nông nghiệp
	 
	 
	6.016

	 
	 
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	6.016

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	65

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tập huấn cho cán bộ quản lý phụ trách chương trình OCOP năm 2020
	88

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019 và sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020
	335

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện dự án phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước, xây dựng bản đồ đất chuyên trồng lúa nước
	5.528

	 
	 
	 
	Lâm nghiệp 
	 
	 
	2.325

	 
	 
	 
	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	1.798

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	177

	 
	 
	 
	 
	 
	Lập dự án đầu tư vùng đệm 
Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai
	250

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2020
	1.371

	 
	 
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	527

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	137

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc
	390

	 
	 
	 
	Công thương
	 
	 
	204

	 
	 
	 
	 
	Sở Công thương
	 
	204

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	26

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mạng lưới cộng tác viên khuyến công
	178

	 
	 
	 
	Giao thông
	 
	 
	120.975

	 
	 
	 
	 
	Sở Giao thông vận tải
	 
	118.975

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	65

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp thôi việc cho ông Phạm Quốc Chính
	18

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trích lại thực hiện công tác thu lệ phí giấy chứng nhận năm 2019
	313

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí Duy tu sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên
	118.579

	 
	 
	 
	 
	Kho bạc Nhà nước tỉnh
	 
	2.000

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí duy trì 05 điểm thu phạt an toàn giao thông ngoài trụ sở Kho bạc nhà nước
	2.000

	 
	 
	 
	Quản lý đất đai
	 
	32.675

	 
	 
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	32.675

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện Chương trình, nhiệm vụ trong công tác quản lý đất đai 
	32.675

	 
	 
	 
	Quản lý tài nguyên nước
	 
	2.027

	 
	 
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2.027

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lập quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh
	2.027

	 
	 
	 
	Kinh tế khác
	 
	 
	35.565

	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	19.723

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung phục vụ phòng chống dịch Covid-19
	2.274

	 
	 
	 
	 
	 
	Cải tạo ký túc xá sinh viên Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI và Trường CĐ Lê Quý Đôn thành khu cách ly Covid-19
	3.081

	 
	 
	 
	 
	 
	Dự án Nạo vét, khơi thông dòng chảy tạm thời trong phạm vi lòng suối cũ đoạn từ Bến Xúc ra cầu Rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu 
	564

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lắp đặt thiết bị đo đạc giám sát tài nguyên nước cho dự án hệ thống cấp nước tập trung ấp Bầu Cối, xã Bảo Quang, TP Long Khánh
	600

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lắp đặt thiết bị đo đạc giám sát tài nguyên nước cho dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ
	1.800

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lắp đặt thiết bị đo đạc giám sát tài nguyên nước cho dự án nâng cấp hệ thống cấp nước tập trung xã Phú An, huyện Tân Phú
	900

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí cải tạo trụ sở làm việc 
	6.320

	 
	 
	 
	 
	 
	Triển khai dự án sửa chữa một số hạng mục Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Biên Hòa 
	4.184

	 
	 
	 
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	15.831

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thuê vận hành tổng đài 1022 
	960

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí Đề án chuyển đổi IPv6 giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng sử dụng đến năm 2030 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	400

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS
	900

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện kết nối với Cổng quốc gia, các bộ ngành 
	1.100

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí nâng cấp, mở rộng Trục liên thông tỉnh Đồng Nai
	1.100

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thuê dịch vụ CNTT, nâng cao năng lực phục vụ cho Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2021 
	8.200

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thuê dịch vụ khai thác, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai
	1.500

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai lên phiên bản 2.0
	603

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí Hiệu chỉnh, cài đặt, cấu hình thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 (khi có thay đổi hoặc thêm mới)
	520

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí duy trì hoạt động Trung tâm THDL tỉnh
	58

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí quản trị, vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	27

	 
	 
	 
	 
	 
	Bổ sung hỗ trợ kinh phí hoạt động của Trung tâm CNTT&TT ĐN
	463

	 
	 
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	11

	 
	 
	BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
	 
	29.899

	 
	 
	 
	Chi môi trường
	 
	29.899

	 
	 
	 
	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	1.118

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lập hồ sơ đăng ký vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An, sông Đồng Nai thành khu Ramsar
	342

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	64

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí điều tra đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản, quy hoạch phân khu chức năng bảo vệ và sử dụng đa dạng khu hệ cá vùng đất ngập nước hồ Trị An.
	150

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện cắm mốc quy hoạch phân khu chức năng
	392

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lập Đề án quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An
	92

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí xây dựng mô hình kiểm soát và ngăn ngừa sự xâm lấn của cây Mai dương trên hồ Trị An
	78

	 
	 
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	25.811

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thu gom, xử lý rác thải, chất thải, nước thải và vệ sinh môi trường tại các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh
	300

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí các dự án, hoạt động bảo vệ môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt
	25.511

	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
	2.134

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hoạt động sự nghiệp môi trường năm 2020
	2.134

	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai
	836

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện Dự án "Điều tra danh lục và hiện trạng một số loài quan trọng, có giá trị bảo tồn và phát huy giá trị kinh tế tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai"
	711

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện Dự án "Xây dựng và phát triển nhãn hiệu Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai"
	125

	 
	 
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
	 
	34.438

	 
	 
	 
	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
	32.586

	 
	 
	 
	 
	Ban Dân tộc
	 
	311

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	21

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới cho người làm công tác dân tộc, Bí thư ấp, Trưởng ấp và người có uy tín trên địa bàn tỉnh
	252

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết năm 2020 cho sinh viên dân tộc thiểu số
	38

	 
	 
	 
	 
	Sở Công Thương
	 
	1.289

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ 2015 trở về trước
	664

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP
	585

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đoàn Kiểm tra liên ngành kinh doanh đa cấp
	40

	 
	 
	 
	 
	Sở Khoa học Công nghệ
	 
	89

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	46

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc (ông: Lê Duy Đạt)
	43

	 
	 
	 
	 
	Sở Ngoại vụ
	 
	730

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	30

	 
	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Champasak (Lào) phòng chống dịch Covid - 19
	500

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ cộng đồng người việt tại Campuchia phòng chống dịch Covid-19
	200

	 
	 
	 
	 
	Sở Nội vụ
	 
	2.545

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	87

	 
	 
	 
	 
	 
	Chi lương cho 03 hợp đồng ngoài biên chế
	210

	 
	 
	 
	 
	 
	Chi phí điện, nước phát sinh trong năm 2020
	240

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lắp đặt cột cờ
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác số hóa tài liệu
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	Bảng hiệu cho các phòng kho, các phông, kệ lưu trữ tài liệu
	23

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thuê dịch vụ bảo vệ tại Kho Lưu trữ chuyên dụng của tỉnh
	218

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp tết cho các đồng chí nguyên là thủ trưởng các Sở, ban, ngành không là Tỉnh uỷ viên
	26

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện Dự án 513 địa giới hành chính
	1.724

	 
	 
	 
	 
	Sở Tài chính
	 
	450

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	80

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trích từ thu hồi sau thanh tra
	353

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mua bảo hiểm tài sản (PCCC) theo Nghị định số 23/NĐ-CP ngày 23/02/2018
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí bổ sung chi lương năm 2019
	7

	 
	 
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	740

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí trang bị tài sản
	214

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	101

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí bổ sung quỹ lương
	425

	 
	 
	 
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	47

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	47

	 
	 
	 
	 
	Sở Tư pháp
	 
	20.243

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của các sở, ngành
	141

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mua giấy tờ, sổ hộ tịch năm 2020 của các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa
	51

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi trả bảo hiểm thất nghiệp của bà Phạm Thị Nga và ông Nguyễn Văn Bình từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2016
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử
	20.000

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Têt
	36

	 
	 
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	45

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	45

	 
	 
	 
	 
	Sở Xây dựng
	 
	2.091

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí lập Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025
	696

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ xác định đơn giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng và lập bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
	1.395

	 
	 
	 
	 
	Sở Y tế
	 
	1.512

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	74

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp thôi việc
	114

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ 2015 trở về trước
	868

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi lương cho các biên chế Chi cục Dân số KHHGĐ, Chi cục ATVSTP
	417

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi lương cho các hợp đồng Nghị định 161
	39

	 
	 
	 
	 
	Thanh tra tỉnh
	 
	34

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	34

	 
	 
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	42

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	42

	 
	 
	 
	 
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	93

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	93

	 
	 
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	641

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	211

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thay đổi phần phần mềm quản lý văn bản
	430

	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý khu công nghệ cao sinh học
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	24

	 
	 
	 
	 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	70

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	70

	 
	 
	 
	 
	Sở Giao thông vận tải
	 
	791

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	147

	 
	 
	 
	 
	 
	Bổ sung lương năm 2020 cho 02 công chức (Ban ATGT)
	139

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính năm 2019
	440

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí bổ sung tiền cấp trợ tết năm 2019 của Thanh tra Sở GTVT
	65

	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
	770

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	70

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp sản xuất năm 2020 (giai đoạn 2017 - 2020)
	700

	 
	 
	 
	 
	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 
	29

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	29

	 
	 
	 
	CHI ĐOÀN THỂ 
	 
	1.852

	 
	 
	 
	 
	Hội Chữ thập đỏ 
	 
	29

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	13

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mua thiết bị xây dựng, nâng cấp hệ thống, kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc đối với trường hợp ông Bùi Văn Nghĩa
	7

	 
	 
	 
	 
	Hội Cựu chiến binh
	 
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	7

	 
	 
	 
	 
	Hội Khuyến học
	 
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	3

	 
	 
	 
	 
	Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
	203

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức tập huấn công tác đối ngoại nhân dân và tập huấn công tác phi Chính phủ nước ngoài
	194

	 
	 
	 
	 
	Hội Luật gia
	 
	97

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc đối với trường hợp ông Phạm Tiến Dũng
	20

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí tổ chức Đoàn đại biểu di dự Đại hội nhiệm kỳ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Hà Nội (Đoàn Luật sư tỉnh)
	74

	 
	 
	 
	 
	Hội Người cao tuổi
	 
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	2

	 
	 
	 
	 
	Hội Người mù
	 
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	4

	 
	 
	 
	 
	Hội Nhà báo
	 
	16

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mua thiết bị xây dựng, nâng cấp hệ thống, kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
	12

	 
	 
	 
	 
	Hội Nông dân
	 
	18

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	18

	 
	 
	 
	 
	Hội Sinh viên
	 
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	3

	 
	 
	 
	 
	Hội Văn học nghệ thuật
	 
	18

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí mua thiết bị xây dựng, nâng cấp hệ thống, kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
	11

	 
	 
	 
	 
	Liên minh Hợp tác xã
	 
	82

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi trả Bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2016 
	68

	 
	 
	 
	 
	Tỉnh đoàn
	 
	152

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết 
	36

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi trả lương hợp đồng sau giải thể của các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn đợt 1 năm 2020
	116

	 
	 
	 
	 
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
	16

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	16

	 
	 
	 
	 
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	 
	16

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	16

	 
	 
	 
	 
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
	444

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thực hiện phản biện xã hội dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên” và dự án “Hồ Gia Ui 2, huyện Xuân Lộc
	438

	 
	 
	 
	 
	Hội Cựu thanh niên xung phong
	115

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thăm bệnh, viếng tang các đồng chí cựu thanh niên xung phong năm 2020
	60

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí chi lương do bổ sung 01 biên chế của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh
	53

	 
	 
	 
	 
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	3

	 
	 
	 
	 
	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 
	437

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí thu thập thông tin xác định danh tính liệt sĩ hy sinh tại nhà lao Tân Hiệp
	224

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí đoàn cựu tù tỉnh Đồng Nai về nguồn các tỉnh miền Bắc trong năm 2020
	207

	 
	 
	 
	 
	Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ
	 
	187

	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ năm 2020
	187

	 
	 
	CHI KHÁC
	 
	 
	44

	 
	 
	 
	Chi khác
	 
	 
	44

	 
	 
	 
	 
	Sở Tư pháp
	 
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	24

	 
	 
	 
	 
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	 
	20

	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp Tết
	20

	 
	LÃI
	 
	 
	 
	 
	6.853

	 
	 
	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ
	 
	 
	6.853

	 
	 
	 
	CHI TRẢ LÃI VAY
	 
	6.853

	 
	 
	 
	 
	TRẢ NỢ LÃI
	 
	6.853

	 
	 
	 
	 
	 
	Chi trả lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng
	6.853

	 
	CHI CHUYỂN GIAO GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH
	23.765

	 
	 
	CHI CHUYỂN GIAO
	 
	 
	23.765

	 
	 
	 
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	 
	23.765

	 
	 
	 
	 
	Ngân sách tỉnh
	 
	23.765

	 
	 
	 
	 
	 
	Nộp trả kinh phí Chương trình mục tiêu theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Khu vực XIII
	23.765


